
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

Ở TRẠNG THÁI ĐANG CẬP NHẬT (TÍNH ĐẾN NGÀY 28/6/2023) 

 

TT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1 Văn phòng HĐND và UBND 

huyện 

1  

2 Phòng Tài chính – Kế hoạch 1  

3 Trung tâm Văn hoá – Thông tin 

– Thể thao 

1  

4 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1  

5 UBND thị trấn Tuy Phước 2  

6 UBND xã Phước An 1  

7 UBND xã Phước Nghĩa 1  

8 UBND xã Phước Sơn 1  

9 Trường THCS Phước Thành 3  

10 Trường THCS Phước An 3  

11 Trường THCS Trần Bá 2  

12 Trwòng THCS TT Tuy Phước 7  

13 Trường THCS Phước Lộc 7  

14 Trường THCS Phước Hiệp 1  

15 Trường THCS Phước Thuận  3  

16 Trường THCS số 1 Phước Sơn 1  

17 Trường THCS số 2 Phước Sơn 2  

18 Trường THCS Phước Hoà 7  

19 Trường THCS Phước Hưng 3  

20 Trường THCS Phước Quang 3  

21 Trường THCS Phước Thắng 4  

22 Trường TH số 2 Phước Thành 1  

23 Trường TH số 1 Phước An 10  

24 Trường TH số 2 Phước An 19  

25 Trường TH số 1 TT Diêu Trì 3  

26 Trường TH số 2 TT Diêu Trì 10  

27 Trường TH số 1 TT Tuy Phước 4  

28 Trường TH số 2 TT Tuy Phước 3  

29 Trường TH số 1 Phước Lộc 5  

30 Trường TH số 2 Phước Lộc 3  

31 Trường TH Phước Nghĩa 5  

32 Trường TH số 1 Phước Hiệp 1  

33 Trường TH số 2 Phước Hiệp 1  

34 Trường TH số 1 Phước Thuận 1  

35 Trường TH số 2 Phước Thuận 1  

36 Trường TH số 1 Phước Sơn 7  

37 Trường TH số 2 Phước Sơn 7  

38 Trường TH số 3 Phước Sơn 1  

39 Trường TH số 1 Phước Hoà 1  



2 

 

TT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

40 Trường TH số 2 Phước Hoà 9  

41 Trường TH số 1 Phước Quang 5  

42 Trường TH số 2 Phước Quang 1  

43 Trường TH số 1 Phước Thắng 5  

44 Trường Mầm non Phước An 3  

45 Trường Mầm non TT Tuy Phước 1  

46 Trường Mầm non Phước Lộc 1  

47 Trường Mầm non Phước Sơn 1  

48 Trường Mầm non Phước Hoà 6  

49 Trường Mầm non Phước Quang 2  

50 Trường Mầm non Phước Thắng 7  
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